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Thời gian làm bài: 90 phút
( Đề có 02 trang )
I/ ĐỌC HIỂU ( 3 điểm)

    Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu sau:

        Theo kết quả khảo sát gần đây của Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn tâm lí ( Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), có đến 65,4% sinh viên năm thứ nhất tại một số trường đại học chưa hiểu hết về mục đích, ý nghĩa của ngành mình học; 50,8% không biết học xong sẽ làm việc gì và nơi nào tuyển dụng họ. Khi được hỏi về mức độ thỏa mãn với nghề đã chọn, có đến 75,6% sinh viên cho biết họ ít thỏa mãn với sự lựa chọn của mình, “ vào học rồi mới biết mình không hợp”; 32,4% sinh viên muốn được thi lại vào năm sau,….Kết quả này cho thấy có nhiều bạn trẻ không chọn đúng nghề như mong muốn.

        Những sai lầm chủ quan trong việc lựa chọn ngành học thường bắt đầu từ quan niệm mang nặng tính thực dụng: Ngành này có dễ xin việc làm, có thu nhập cao, có được làm việc ở thành phố hay không?

        Sai lầm có thể đến với người chọn nghề theo truyền thống gia đình, theo sự thành đạt của người thân, theo sự rủ rê của bạn bè…mà không quan tâm đến sự phù hợp của nghề đối với năng lực, nguyện vọng bản thân. Thậm chí nhiều thí sinh không tự chọn ngành, chọn nghề để đăng kí thi đại học mà người lựa chọn, người làm hồ sơ chính là bố mẹ của thí sinh.

           Ngoài ra, một sai lầm phổ biến nữa là chọn nghề hời hợt theo kiểu “ nước đến chân mới nhảy”. Nhiều học sinh đến năm lớp 12 vẫn chưa tìm hiểu và chưa quyết định chọn nghề. Bởi vậy có khá nhiều  thí sinh nộp 4−5 bộ hồ sơ, thậm chí đã có người nộp 9−13 bộ để “chống trượt”.

           Việc chọn sai nghề khiến bản thân khó phát huy năng lực, giảm năng suất và hiệu quả lao động, từ đó dẫn tới tâm lí chán nản, thất vọng, thiếu tự tin, mất dần động lực làm việc. Lúc ấy, nếu muốn bắt đầu với nghề khác thì phải chịu tốn kém, mất thời gian học nghề mới….Đối với xã hội, việc có nhiều cá nhân lựa chọn sai nghề sẽ gây lãng phí cho công tác đào tạo và đào tạo lại, năng suất lao động không cao, nảy sinh nhiều xáo trộn cho hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức vì có nhiều người bỏ nghề, chuyển nghề.

( Trích 3/4 sinh viên chọn nhầm ngành học – Nhã Anh. Theo http://www.petrotimes.vn)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. ( 0.5 điểm)

Câu 2. Chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến những  sai lầm mà  học sinh mắc phải khi phải chọn ngành  nghề  cho bản thân. ( 0.5 điểm)
Câu 3.  Xác định biện pháp tu từ và nêu hiệu quả nghệ thuật trong câu văn in đậm. ( 1.0 điểm)

Câu 4. Để không phải hối tiếc trong việc lựa chọn ngành học, công việc trong tương lai, anh ( chị) cần chuẩn bị điều gì cho bản thân? ( 1.0 điểm)

II / TẠO LẬP VĂN BẢN  ( 7 điểm)

Có ý kiến cho rằng: “Thu điếu” là bức tranh tuyệt đẹp về mùa thu làng cảnh Việt Nam. Bài thơ cũng chất chứa nỗi niềm tâm sự của Nguyễn Khuyến thật tha thiết.

anh/chị hãy làm  sáng tỏ ý kiến trên qua bài thơ “ Thu điếu” dưới đây:

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.

Sóng biếc theo làn hơi gợn  tí,

Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo.

Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,

Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.

Tựa gối buông cần lâu chẳng được,

Cá đâu đớp động dưới chân bèo.
            ( Thu điếu- sgk tập một, NXB GD- 2011 )
..................HẾT....................
ĐÁP ÁN KTTT GIỮA HKI –MÔN VĂN  KHỐI 11

I/ ĐỌC HIỂU ( 3 điểm)

	Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản:  nghị luận.


	0.5 điểm

	Câu 2. Chỉ ra  những nguyên nhân dẫn đến những  sai lầm mà  học sinh mắc phải khi phải chọn ngành  nghề cho bản thân.

−từ quan niệm mang nặng tính thực dụng: Ngành này có dễ xin việc làm, có thu nhập cao, có được làm việc ở thành phố hay không?

 − chọn nghề hời hợt theo kiểu “ nước đến chân mới nhảy”. Nhiều học sinh đến năm lớp 12 vẫn chưa tìm hiểu và chưa quyết định chọn nghề

- chọn nghề theo truyền thống gia đình, theo sự thành đạt của người thân, theo sự rủ rê của bạn bè


	0.5 đ

Lưu ý :

2/3 ý được 0.5đ

1/3 ý 0.0 điểm

	Câu 3.  Chỉ ra biện pháp tu từ trong câu văn “ việc chọn sai nghề khiến bản thân khó phát huy năng lực, giảm năng suất và hiệu quả lao động, từ đó dẫn tới tâm lí chán nản, thất vọng, thiếu tự tin, mất dần động lực làm việc” 

· Liệt kê ( năng lực, năng suất, hiệu quả ;  chán nản, thất vọng, thiếu tự tin, mất dần động lực)

· Hiệu quả: nhằm chỉ ra những hậu quả tất yếu của việc học sinh chọn sai nghề . Qua đó nhắc nhở học sinh cần suy nghĩ kĩ trước khi chọn nghề.


	0.5 đ

0.5 đ ( mỗi ý 0.25đ) 

	Câu 4. Để không phải hối tiếc trong việc lựa chọn ngành học, công việc trong tương lai, anh ( chị) cần làm những việc sau cho bản thân?:
· Xác định đúng năng lực, sở trường của bản thân.

· Hãy chọn công việc mà mình thật sự đam mê yêu thích.

· Hỏi ý kiến của những người  có kinh nghiệm đi trước

· Không lựa chọn ngành nghề theo tâm lí đám đông.


	1.0 đ

( lưu ý : HS có thể trả lời ý ngoài đáp án nhưng thuyết phục vẫn chấm)

	II. TẠO LẬP VĂN BẢN ( 7 điểm )
	

	· Mở bài:

· Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm, ý kiến (dẫn thơ)
	0,5

	· Thân bài:

· Giới thiệu ý kiến:

_Bài thơ là bức tranh mùa thu tuyệt đẹp: đẹp bởi màu sắc nước thu xanh, trời thu xanh, ngõ trúc xanh, sắc vàng của lá thu,…

_Bức tranh không chỉ đẹp bởi cảnh thu mà còn sâu lắng tình thu: tình yêu thiên nhiên, đất nước và tấm lòng yêu nước sâu kín của nhà thơ.
	0,5

	*Phân tích và chứng minh các ý sau.

+Bức tranh rất tiêu biểu cho khung cảnh thiên nhiên mùa thu vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam với các chi tiết đăc trưng cho mùa thu xứ Bắc: ao thu, trời thu; với thần thái rất riêng của cảnh thu: không khí dịu nhẹ, cảnh vật thanh sơ, hài hòa giữa các màu sắc, đường nét, chuyển động…
	1,5

	   +Cảnh thu buồn, tĩnh lặng: không gian tĩnh, vắng người, vắng tiếng, hẹp và thu nhỏ trong lòng ao, khu xóm; các chuyển động khẽ làm tăng sự yên ắng, tĩnh mịch của cảnh vật.
	1,5

	    +Nói chuyện câu cá nhưng thực ra tác giả không chú ý vào việc câu cá. Nói câu cá nhưng thực ra là để đón nhận trời thu, cảnh thu vào lòng, gửi gắm tâm sự. Đó là tâm sự của một nhà nho lánh đời thoát tục song vẫnkhông nguôi nghĩ về đất nước nhân dân, về sự bế tắc, bất lực của bản thân
	1,0

	    +Cõi lòng nhà thơ tĩnh lặng để cảm nhận cái tĩnh lặng của không gian thu
	0,5

	    +Không gian tĩnh lặng làm nền cho nỗi cô quạnh, uẩn khúc trong tâm hốn của nhà thơ
	0,5

	*Bình luận ý kiến

_Ý kiến đánh giá đều đúng, làm nổi bật những nét đặc sắc về nội dung tư tưởng của bài thơ Thu điếu (Câu cá mùa thu) thể hiện sự cảm nhân tinh tế, sâu sắc về tác phẩm, cho thấy một tâm hồn gắn bó tha thiết với thiên nhiên đất nước, một tấm lòng yêu nước thầm kín nhưng không kém phần sâu sắc.

_
	0,5

	Kết luận:   chốt lại ND +  NT bài thơ, sự đóng góp của nhà thơ.

_
	0,5


